
Stt
Thẻ 

tên
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Ngành

Số báo 
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1 A-1 Vi Văn Tiến 20/02/1989 Nam
Nông 

nghiệp
50533924 Nghệ An Không khám sức khỏe

2 A-2 Hồ Thị Loan 23/06/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
90802654 Nghệ An Không khám sức khỏe

3 A-3 Phạm Thị Dung 20/05/1995 Nữ
Nông 

nghiệp
90801632 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 A-4 Trần Thị Hưng 12/04/1994 Nữ
Nông 

nghiệp
90801687 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

5 A-5 Hà Văn Quang 03/05/1992 Nam
Nông 

nghiệp
50533074 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

6 A-6 Hồ Văn Non 08/06/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50535732 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

7 A-7 Hà Văn Hải 30/11/1998 Nam
Nông 

nghiệp
51120863 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

8 A-8 Hoàng Văn Huân 12/07/1996 Nam
Nông 

nghiệp
50300866 Bắc Giang Không khám sức khỏe

9 A-9 Lữ Văn Thống 16/06/1997 Nam
Nông 

nghiệp
50533232 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

10 A-10 Lê Hữu Sơn 20/12/1993 Nam
Nông 

nghiệp
51120711 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

11 A-11 Lương Văn Chiến 15/01/2000 Nam
Nông 

nghiệp
90801912 Thanh Hóa Không khám sức khỏe
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